	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
***
	Hà Nội, ngày 28 tháng 6  năm 2012


DANH SÁCH ĐẠI BIỂU

Tham dự Hội nghị tổng kết 2 phong trào 
và công tác xây dựng Đoàn nhiệm kỳ 2007 - 2012
------------------

TỔ 1 THẢO LUẬN CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA CỦA ĐOÀN
- Địa điểm: Hội trường 3B, Khách sạn Khăn Quàng Đỏ.
- Chủ tọa Hội nghị: 01 đồng chí Bí thư BCH TW Đoàn
- Thư ký Hội nghị: 

+ Đ/c Vũ Minh Lý, Phó Trưởng Ban TNXP TW Đoàn;

+ Đ/c Đỗ Tiến Dũng, Chuyên viên Ban TN CN&ĐT Trung ương Đoàn;
+ Đ/c Cù Đức Quân, cán bộ Phòng Tổng hợp - Thi đua, Văn phòng TW Đoàn   
	STT
	Đơn vị
	Họ và tên
	Chức vụ
	Xe số

	1
	Hòa Bình 
	Quách Thế Ngọc
	Bí thư Tỉnh đoàn 
	1

	2
	
	Trịnh Xuân Chiến
	Đại diện mô hình, giải pháp
	8

	3
	Sơn La
	Lường Trung Hiếu
	Phó Bí thư Tỉnh đoàn 
	1

	4
	
	Nguyễn Tiến Cương
	Cán bộ Ban TNNT, CN&ĐT 
	1

	5
	Điện Biên
	Mai Đình Thơ
	Trưởng ban TNNT, CN&ĐT
	1

	6
	Lai Châu
	Khoàng Thị Thanh Nga
	Bí thư Tỉnh đoàn
	1

	7
	
	Nguyễn Vĩnh Thọ
	Phó Trưởng Ban TNNT, CN&ĐT 
	1

	8
	
	Phùng Nhũ Giá
	Đại diện mô hình, giải pháp
	8

	9
	Lào Cai
	Tráng Hồng Phong 
	Đại diện mô hình, giải pháp
	8

	10
	Yên Bái
	Nông Việt Yên
	Bí thư Tỉnh đoàn
	1

	11
	
	Đỗ Minh Huấn
	Trưởng Ban TNNT, CNVC&ĐT 
	1

	12
	
	Trần Tiến Hưng 
	Đại diện mô hình, giải pháp
	8

	13
	Hà Giang
	Nông Mạnh Cường
	Trưởng ban TN NT, CN&ĐT
	1

	14
	Tuyên Quang
	Trần Văn Mạnh
	Trưởng Ban TNNT, CN&ĐT
	1

	15
	
	Mai Đình Thư 
	Đại diện mô hình, giải pháp
	8

	16
	Cao Bằng
	Trịnh Quý Nam
	Trưởng Ban TNNT, CN&ĐT 
	1

	17
	
	Nguyễn Trung Hòa
	Đại diện mô hình, giải pháp
	8

	18
	Bắc Kạn
	Nông Bình Cương 
	Trưởng Ban TNNT, CN ĐT 
	1

	19
	
	Lý Thị Hương 
	Đại diện mô hình, giải pháp
	8

	20
	Thái Nguyên
	Hoàng Ngọc Hưng
	Trưởng Ban Thanh niên 
	1

	21
	
	Phan Quang Huy
	Đại diện mô hình, giải pháp
	8

	22
	Lạng Sơn
	Nguyễn Minh Thơ
	Bí thư Tỉnh đoàn
	1

	23
	Phú Thọ
	Nguyễn Thị Hoài Lan
	Phó Trưởng Ban TNNT, CN&ĐT
	1

	24
	Vĩnh Phúc
	Lại Khánh Duyên
	Trưởng Ban TNNT, CN&ĐT
	1

	25
	
	Đỗ Ngọc Quang 
	Đại diện mô hình, giải pháp
	8

	26
	Bắc Giang
	Vương Đức Đông
	Trưởng ban TNNT,CN&ĐT
	1

	27
	
	Đặng Việt Dũng 
	Đại diện mô hình, giải pháp
	8

	28
	Bắc Ninh
	Nguyễn Đức Sâm
	Trưởng Ban TNNT, CN&ĐT
	1

	29
	
	Nguyễn Duy Tú 
	Đại diện mô hình, giải pháp
	8

	30
	Quảng Ninh
	Lý Văn Thành
	Trưởng Ban TNNT, CN,VC &ĐT
	1

	31
	Hà Nội
	Ngọ Duy Hiểu
	Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ

Bí thư Thành đoàn Hà Nội
	1

	32
	
	Lê Thị Kim Huệ 
	Q Trưởng Ban TNĐT và CT ANQP 
	1

	33
	
	Nguyễn Khánh Bình 
	Đại diện mô hình, giải pháp
	8

	34
	
	Ngô Văn Thiện 
	Đại diện mô hình, giải pháp
	8

	35
	Hưng Yên
	Văn Khuê
	Bí thư Tỉnh đoàn
	1

	36
	
	Doãn Thế Dương
	Phó Trưởng Ban TNNT, CN&ĐT
	1

	37
	Hải Dương
	Đoàn Văn Khánh
	Trưởng Ban TNNT,CN&ĐT 
	1

	38
	
	Quách Công Thọ 
	Đại diện mô hình, giải pháp
	8

	39
	Hải Phòng
	Phạm Ngọc Tân
	Đại diện mô hình, giải pháp
	8

	40
	
	Lê Thanh Tĩnh
	Đại diện mô hình, giải pháp
	8

	41
	Hà Nam
	Nguyễn Nam Thành
	Trưởng Ban TNNT,CN&ĐT 
	1

	42
	Nam Định
	Dương TThanh Huệ
	Trưởng Ban TNNT, CN&ĐT
	1

	43
	Ninh Bình
	Nguyễn Thị Thúy Hà
	Trưởng Ban TNNT, CN &ĐT
	1

	44
	Thái Bình
	Ngô Khắc Thành
	Trưởng Ban Công tác thanh niên
	1

	45
	Quảng Bình
	Trần Quốc Tuấn
	Trưởng Ban TNNT,CN & ĐT
	1

	46
	
	Nguyễn Minh Tiến
	Đại diện mô hình, giải pháp
	8

	47
	Nghệ An
	Đặng Công Chính
	Phó Trưởng Ban TNNT, CN&ĐT
	1

	48
	
	Nguyễn Duy Thảo
	Đại diện mô hình, giải pháp
	8

	49
	Hà Tĩnh
	Phạm Văn Đan
	Trưởng Ban TNNT, CN&ĐT
	2

	50
	
	Phạm Hà Cường  
	Đại diện mô hình, giải pháp
	8

	51
	Thừa Thiên - Huế
	Nguyễn  Quang Tuấn
	Bí thư Tỉnh đoàn
	2

	52
	
	Lê Hồng Quang
	Đại diện mô hình, giải pháp
	8

	53
	Đà Nẵng
	Nguyễn Bá Cảnh
	Phó Bí thư Thành đoàn
	2

	54
	
	Nguyễn Văn Phước
	Đại diện mô hình, giải pháp
	8

	55
	Quảng Ngãi
	Trần Đức Sang
	Q Trưởng Ban TNNT, CN&ĐT
	2

	56
	Bình Định
	Phạm Thị Mỹ Nhung 
	Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn
	2

	57
	Ninh Thuận
	Châu Thanh Hải
	Bí thư Tỉnh đoàn
	2

	58
	Phú Yên
	Đào Bảo Minh
	Bí thư Tỉnh đoàn 
	2

	59
	
	Lương Minh Tùng 
	Đại diện mô hình, giải pháp
	8

	60
	Gia Lai
	Võ Minh Tuấn
	Đại diện mô hình, giải pháp
	8

	61
	Kon Tum
	Huỳnh Quốc Huy
	Bí thư Tỉnh đoàn
	2

	62
	
	Nguyễn Viết Thắng
	Trưởng Ban TNNT,CN&ĐT
	2

	63
	Đắk Nông
	Hoàng Quang Việt
	Trưởng Ban TNNT, CN&ĐT
	2

	64
	
	Phạm Sĩ Nguyên
	Đại diện mô hình, giải pháp
	8

	65
	Lâm Đồng
	Nguyễn Xuân Thắng
	Đại diện mô hình, giải pháp
	8

	66
	TP. Hồ Chí Minh
	Huỳnh Nguyễn Lộc
	Trưởng Ban CNLĐ Tỉnh đoàn
	2

	67
	Đồng  Nai
	Bùi Xuân Thống
	Bí thư Tỉnh đoàn
	2

	68
	Bình Thuận
	Nguyễn Hoài Trung
	Trưởng Ban TNNT,CNVC&ĐT
	2

	69
	Bình Dương
	Nguyễn Phạm  Duy Trang*
	Bí thư Tỉnh đoàn 
	2

	70
	
	Nguyễn Thị Lê An 
	Đại diện mô hình, giải pháp
	8

	71
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	Đỗ Văn Thủy
	Phó Trưởng Ban TNNT, CN&ĐT
	2

	72
	Bình Phước
	Lường Thị Xuyến
	Phó Trưởng Ban TNNT,CN & ĐT
	2

	73
	Đồng Tháp
	Nguyễn Văn Công
	Đại diện mô hình, giải pháp
	8

	74
	Tiền Giang
	Nguyễn Thị Tuyết
	Đại diện mô hình, giải pháp
	8

	75
	Trà Vinh
	Nguyễn T. Ngọc Bích
	Đại diện mô hình, giải pháp
	8

	76
	Bến Tre
	Nguyễn Văn Hiếu
	Trưởng Ban TNNT,CN&ĐT
	2

	77
	
	Hà Quốc Cường
	Đại diện mô hình, giải pháp
	8

	78
	Long An
	Nguyễn Hoài Thanh
	Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn
	2

	79
	Vĩnh Long
	Trừ Trung Tín
	Huyện Bình Tân
	2

	80
	Trà Vinh
	Thạch Ngọc Trí
	Trưởng Ban TNNT Tỉnh đoàn
	2

	81
	Cần Thơ
	Nguyễn Phương Tùng
	Phó Trưởng Ban TN CNĐT&NT
	2

	82
	Bạc Liêu
	Phạm Thành Phước
	Phó Bí thư Tỉnh đoàn
	2

	83
	Kiên Giang
	Lê Hồng Thắm
	Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn
	2

	84
	Cà Mau
	Nguyễn Văn Đen  
	Đại diện mô hình, giải pháp
	9

	85
	Đoàn ngành 

Hàng không
	Nguyễn Phước Thắng
	Phó Bí thư Đoàn ngành 
	2

	86
	Đoàn khối 
các cơ quan TW
	Nguyễn Trọng Hiếu
	Trưởng Ban Phong trào Thanh niên 
	2

	87
	
	Dương Ngọc Tú 
	Đại diện mô hình, giải pháp
	9

	88
	Đoàn khối

Doanh nghiệp TW
	Đào Thị Minh Hường
	Ban Phong trào
	2

	89
	Ban Thanh niên Quân đội
	Hà Quốc Cường 
	Đại diện mô hình, giải pháp
	9

	90
	
	Trần Viết Năng
	Đại diện mô hình, giải pháp
	9

	91
	ĐTN Bộ Công an
	Vũ Mạnh Hà
	Đại diện mô hình, giải pháp
	9

	92
	Hội Thầy thuốc 
trẻ Việt Nam
	Nguyễn Bá Tĩnh
	Đại diện mô hình, giải pháp
	9

	93
	Báo Thanh niên
	
	Đại diện mô hình, giải pháp
	9

	94
	Hội Sinh viên Việt Nam
	Vũ Thanh Mai
	Chủ tịch TW Hôi 
	2



* Đại diện Tổ báo cáo tổng thuật kết quả thảo luận
